Macroeconomics


   
   Câu hỏi ôn tập - bài tập –  tiểu luận


MÔN HỌC: KINH TẾ VĨ MÔ 1

                  PHẦN 1: MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

Chương 1: Nhập môn kinh tế vĩ mô

1. Tại sao phải học kinh tế vĩ mô?

2. Phân biệt kinh tế vĩ mô và vi mô?

3. Mục tiêu của kinh tế học vi mô là gì? 

4. Sản lượng tiềm năng là gì? Sản lượng tiềm năng của một nền kinh tế tăng hay giảm dần theo thời gian? Giải thích?

4. Một chu kỳ kinh doanh có mấy giai đoạn? Có thể đo được độ dài của chu kỳ kinh doanh không?

5. Để đạt được mục tiêu dặt ra của nền kinh tế, chính phủ sử dụng những chính sách nào? 

6. Giải thích vì sao đường tổng cầu dốc xuống?

7. Hãy sử dụng một trong các hiệu ứng sau: hiệu ứng tài sản, hiệu ứng lãi suất, hiệu ứng tỷ giá hối đoái để lý giải đường tổng cầu dốc xuống.

8. Vì sao đường tổng cung dài hạn là một đường thẳng đứng, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển do các yếu tố nào?

9. Khác với đường tổng cung dài hạn, đường tổng cung ngắn hạn là một đường dốc lên? Giải thích?

Bài tập:

Bài 1. Những nhận định nào dưới đây thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô và những nhận định nào thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô? 

a. Đánh thuế cao vào mặt hàng rượu bia sẽ hạn chế số lượng bia được sản xuất. 

b. Thất nghiệp trong lực lượng lao động đã tăng nhanh vào thập niên 2000. 

c. Thu nhập của người tiêu dùng tăng sẽ làm cho người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. 

d. Người công nhân nhận được lương cao hơn sẽ mua nhiều hàng xa xỉ hơn. 

e. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế năm nay cao hơn năm qua. 

f. Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. 

Bài 2: Hãy sử dụng mô hình AD – AS phân tích tác động của mỗi sự kiện dưới đây đến vị trí đường tổng cầu hoặc đường tổng cung của nền kinh tế. Mỗi sự kiện này sẽ tác động đến sản lượng, thất nghiệp và mức giá chung của nền kinh tế như thế nào? Giả định rằng nền kinh tế đang nằm trong trạng thái thăng bằng, toàn dụng nguồn lực.

1. Giá dầu trên thế giới tăng mạnh ( xét với nước nhập khẩu dầu)?

2. Tiền lương của công nhân viên trong doanh nghiệp tăng do sự can thiệp của công đoàn.

3. Giá đất trong toàn bộ nền kinh tế tăng mạnh

4. Chính phủ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Thuế nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng xa xỉ tăng.

6. Thuế nhập khẩu nguyên vật liệu tăng mạnh

Bài 3: Giả sử ban đầu khi nền kinh tế quốc gia đang nằm ở trạng thái cân bằng dài hạn ứng với sản lượng tiềm năng. Để giữ cho giá ổn định, các nhà hoạch định chính sách sẽ xử lý như thế nào trong những tình huống sau (điều kiện chỉ có các công cụ tác động vào tổng cầu mà không thể tác động được vào tổng cung

1. Giá nguyên vật liệu mà quốc gia đó phải nhập khẩu từ nước ngoài tăng lên.

2. Đầu tư tư nhân tăng do các nhà đầu tư lạc quan, tin tưởng vào tương lai.

3. Xuất khẩu của quốc gia đó giảm mạnh do nền kinh tế của các nước bạn hàng bị lâm vào suy thoái.

Bài 4: Giải thích xu hướng tác động của từng sự kiện sau đây đến tổng cung dài hạn của Việt Nam.

1. Việt kiều đầu tư về nước càng tăng.

2. Việt Nam đưa dược nhiều lao động ra làm việc ở nước ngoài.

3. Một trận bão phá huỷ nhiều nhà máy sản xuất ở các tính ven biển.

Bài 5: Giả sử nền kinh tế đang suy thoái do tổng cầu giảm

1. Hãy mô tả trạng thái của nền kinh tế trên mô hình AD – AS

2. Điều gì xảy ra với tỷ lệ thất nghiệp?

3. Hãy cho biết mức độ sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế. Giải thích?

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

1. Vì sao phải đo lường sản lượng quốc gia? Phân biệt GDP và GNP. 

2. Tại sao các nhà kinh tế sử dụng GDP thực tế chứ không dùng GDP danh nghĩa để phản ánh phúc lợi kinh tế?

3. Nếu GDP danh nghĩa năm sau cao hơn năm trước thì sản lượng thực tế có tăng hay không? Giá có tăng hay không?

4. Phân biệt giá thị trường và giá sản xuất?

4. Một công ty mua máy móc được sản xuất tại Nhật với giá 300.000 USD, có ảnh hưởng đến GDP Việt Nam không? Nó ảnh hưởng đến thành tố nào trong GDP theo cách tiếp cận chi tiêu?

Bài tập

Bài 1. Xét một nền kinh tế có 4 loại hàng hoá A, B, C, D có sản lượng (đơn vị) và giá (đơn vị) được cho ở bảng số liệu sau:

	Năm
	A
	B
	C
	D

	
	Sản lượng
	Giá
	Sản lượng
	Giá
	Sản lượng
	Giá
	Sản lượng
	Giá

	Năm 1994
	40
	5
	10
	10
	5
	20
	3
	5

	Năm 2006
	42
	6
	15
	9
	7
	15
	5
	4,5


a. Tính GDP danh nghĩa cho quốc gia này vào năm 1994 và năm 2006. Giải thích cách tính.

b. Hãy tính GDP thực tế của nền kinh tế này vào năm 1994 và năm 2006 (lấy năm 1994 làm năm gốc).

Bài 2. Mỗi sự kiện sau ảnh hưởng như thế nào đến GDP Việt Nam? Nó ảnh hưởng đến yếu tố nào trong GDP?

a. Mức lương cơ bản tăng từ 540.000 đồng lên 650.000 đồng

b. Ông A bán căn nhà đang ở cho ông B

c. Bạn bán chiếc điện thoại mới dùng 1 tháng cho bạn của bạn

d. Cửa hàng xe máy của bạn tăng 200 chiếc xe nhập từ Thái Lan về.

Bài 3: Có 3 công đoạn sau: 


Nông dân thu hoạch tơ tằm: 200 triệu đồng bán nhà máy sợi. Nhà máy sợi chế tạovải trị giá 250 triệu đồng bán cho xưởng may. Xưởng may dùng toàn bộ vải may quần áo bán cho người tiêu dùng được trị giá 300 triệu đồng. Hãy dùng phương pháp giá trị gia tăng để tính GDP.

Bài 4: Hãy giải thích những khoản nào dưới đây, khoản nào được tính và không được tính vào GDP trong thời kỳ nghiên cứu.

1. Tiền thù lao trả cho giáo viên

2. Tiền trả cho tù nhân về những sản phẩm mà họ làm ra

3. Bảo hiểm xã hội trả cho người lao động 

4. Tiền trả cho những người làm việc trong tổ chức chữ thập đỏ

5. Lợi tức trả cho người năm giữ cổ phần của công ty

6. Trợ cấp thất nghiệp

7. Trợ cấp của chính phủ cho vùng đặc biệt khó khăn

8. Thu nhập của người buôn bán xe máy cũ

Bài 5: Giả sử trong hệ thống hạch toán quốc gia có các tài khoản sau:

Tiêu dùng của các hộ gia đình: 500
 Đầu tư ròng: 50
 Chi tiêu của chính phủ về hàng hóa dịch vụ: 300
 Giá trị hàng hóa xuất khẩu: 400
 Giá trị hàng hóa nhập khẩu: 300
 Thu nhập từ các YTSX và tài sản ở NN: 100
 Thanh toán cho nước ngoài về YTSX & tài sản của họ: 50
Tiền lương: 650

 Tiền trả lãi vay: 50

 Tiền thuê đất: 50

 Các khoản lợi nhuận: 150

 Thuế gián thu: 50

 a. Tính GDPn theo giá thị trường bằng 3 phương pháp .

 b. Tính GNP theo giá thị trường và giá sản xuất.

 c. Tính NNP, NI.

Bài 6: Một người thợ may tên Linh kiếm được 400.000 đồng tiền may đồ. Theo tính toán của chị, trong ngày hôm đó các dụng cụ thiết bị bị hao mòn giá trị 50.000 đồng. Trong 350.000 còn lại, chị chuyển 30.000 đồng cho chính phủ dưới dạng thuế doanh thu, 100.000 giữ lại để tích lũy mua thiết bị mới trong tương lai. Phần thu nhập còn lại nộp thuế thu nhập 70.000 đồng và chỉ mang về nhà thu nhập sau khi đã nộp thuế. Hãy tính đóng góp của Linh vào những chỉ tiêu thu nhập sau:

a. Tổng sản phẩm trong nước

b. Sản phẩm quốc dân ròng 
c. Thu nhập quốc dân 
d. Thu nhập cá nhân 
e. Thu nhập khả dụng 
Bài 7: Giả sử rằng trong năm 2008 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100, tiền lương: 460, tiền thuê đất: 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2008: 150, chỉ số giá năm 2007 là 120 (đơn vị tính năm gốc:100). Hãy tính:

1. GDP danh nghĩa theo giá thị trường:

2. GNP danh nghĩa theo giá thị trường 

3. GNP thực của năm 2008

4. GNP theo giá sản xuất 

5. NNP

6. NI

Chương 3: Tổng cầu và sản lượng cân bằng

1. Sự vận động của nền kinh tế diễn ra như thế nào?

2. Tại sao phải xác định sản lượng cân bằng? 

3. Giữa mua hàng của chính phủ và chuyển giao thu nhập có gì khác nhau? Cho ví dụ minh hoạ?

4. Khi thu nhập tạm thời tăng lên thì phần lớn thu nhập được dùng làm gì ?

5. Nguồn thu ngân sách của chính phủ chủ yếu từ đâu?

6. Số nhân tổng cầu là gì ? Vì sao số nhân tổng cầu k > 1?

7. Hãy so sánh giá trị của số nhân chi tiêu trong 3 nền kinh tế khác nhau?

8. Trình bày phương pháp xác định sản lượng cân bằng theo phương pháp đại số và các đồng nhât thức?

9. Tiết kiệm là xấu hay tốt? Trình bày nghịch lý của tiết kiệm?

Bài  tập

Bài 1: Một nền kinh tế giản đơn có các phương trình sau:

C = 500 + 0,8 (Y – T)

I = 300

a. Hãy xác định sản lượng cân bằng?

b. Bây giờ ta giả sử tiêu dùng của hộ gia đình tăng thêm một lượng ΔC = 200, ΔI = 100. Hỏi sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào?

Bài 2: Một nền kinh tế đóng, không có chính phủ có các phương trình sau:

C = 150 + 0,75Y

 I = 50. 

a. Hãy xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế?

b. Số nhân chi tiêu của nền kinh tế này?

c. Giả sử rằng tiêu dùng tăng thêm 1 đồng. Tìm sản lượng cân bằng mới Y0’ bằng 2 cách?

Bài 3: Giả sử nền kinh tế đóng có các phương trình sau:

C = 1200 + 0,75Yd

I = 400

G = 400

T = 0,2Y

1. Tìm mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đóng?

2. Giả sử đầu tư tăng 100, chi tiêu của chính phủ tăng 100. Sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu? 

Bài 4: Cho nền kinh tế mở có các hàm số sau:

C = 1500 + 0,75Yd 

I = 300

G = 300

X = 400

T = 0,2Y

M = 0,1Y

1. Xác định sản lượng cân bằng?

2. Trạng thái của cán cân thương mại và cán cân ngân sách tại điểm cân bằng?

3. Giả sử sau đó đầu tư tăng thêm 200, chi tiêu ngân sách giảm đi 200, xuất khẩu giảm đi 200. Tìm sản lượng cân bằng mới? 
4. Cho biết trạng thái của cán cân thương mại và cán cân ngân sách tại điểm cân bằng mới?

Bài 5: Giả sử sản lượng cân bằng trong một nền kinh tế đóng bằng Y =2000, tiêu dùng bằng C = 1500, đầu tư bằng I = 200

Yêu cầu:

1. Tính mức chi tiêu về hàng hoá dịch vụ của chính phủ? G = 300
2. Nếu đầu  tu tăng thêm 100, khuynh hướng tiêu dùng cận biên 0,75. Hãy xác định C, I , G, và Y cân bằng mới?

3. Giả sử I không đổi, tăng G thêm 100, xác định C, I, G và Y cân bằng trong trường hợp này?

Bài 6: Một nền kinh tế được biểu diễn bởi những phương trình sau :

C = 100 + 0,7Yd
I = 240 + 0,2Y
G = 850
T = 100 + 0,2Y

X = 400
M = 70 + 0,11Y


Yp = 5000
1. Xác định sản lượng cân bằng bằng 2 phương pháp?

2. Chính phủ tăng chi tiêu 30, tăng thuế 20, tăng chi chuyển nhượng 15, đầu tư tăng 60 thì AD và Y cân bằng thay đổi như thế nào? Những thay đổi này là tốt hay xấu đối với nền kinh tế của quốc gia này?

Chương 4 : Chính sách tài khóa

1. Ở Việt Nam hiện nay, khi thâm hụt ngân sách xảy ra , chính phủ sử dụng những chính sách nào để khắc phục?

2. Trình bày cơ cấu của ngân sách nhà nước?

3. Những nguyên nhân nào dẫn đến thâm hụt ngân sách? Phân tích? Các biện pháp nào được sử dụng để tài trợ cho thâm hụt ngân sách?

4. Xem xét sự cân bằng của nền kinh tế khi chính phủ tăng thuế và chi tiêu chính phủ với cùng một lượng?

5. Khái niệm, mục tiêu và công cụ của chính sách tài khóa?

6. Trình bày các quan điểm về chính sách tài khóa?

7. Khi nền kinh tế bị suy thoái, chính phủ sử dụng chính sách tài khóa như thế nào ?

Bài tập: 

Bài 1: Cho nền kinh tế có các phương trình sau:

C = 100 + 0,75Yd  
I = 20  
G = 80 
X = 20 





T = 0,2 Y 

IM =  0,1Y
Yp = 500

1. Tìm sản lượng cân bằng Y0 và so sánh với Yp có nhận xét gì?

2. Để đạt mức sản lượng tiềm năng đã cho chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa như thế nào với định lượng bằng bao nhiêu?

Bài 2 : C = 50 + 0,75Yd
I = 50 +0,05Y
G = 190


T = 200 + 0,2Y

Yp = 1250


a. Hãy xác định sản lượng cân bằng. 

b. Chính phủ tăng ngân sách thêm 1 lượng là 75. Trong đó tăng chi cho đầu tư là 50, chi trợ cấp thêm cho những người nghèo là 25. Biết thêm tiêu dùng biên của những người nhân trợ cấp là 0,8. Hãy xác định sản lượng cân bằng mới ?

c. Để đạt sản lượng tiềm năng chính phủ sử dụng chính sách tài khóa như thế nào ?

- Chỉ sử dụng G

- Chỉ sử dụng T

Bài 2: Cho nền kinh tế có các phương trình sau:

C = 100 + 0,75Yd
I = 20 

G = 80
 X = 20

 T = 0,2 Y

IM =  0,1Y
Yp = 500

1. Tìm sản lượng cân bằng Y0 và so sánh với Yp có nhận xét gì?

2. Để đạt mức sản lượng tiềm năng đã cho chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa như thế nào với định lượng bằng bao nhiêu?

Bài 3: Các hàm số của một nền kinh tế giả sử như sau:

C = 150 + 0,8Yd 
T = 40 + 0,1Y
M = 40 + 0,12Y

I = 50 + 0,1Y

X = 200

Yp = 2000 

1. Tính sản lượng cân bằng khi chính phủ thực hiện mục tiêu cân bằng ngân sách. Tính chi tiêu của chính phủ về hàng hoá , dịch vụ?

2. Nhận xét gì về cán cân thương mại của nền kinh tế này?

3. Sử dụng kết quả câu a, để đạt được sản lượng tiềm năng, chính phủ sử dụng chính sách thuế như thế nào?

Chương 5: Tiền tệ, hệ thống ngân hàng và chính sách tiền tệ

1. Trình bày những chức năng cơ bản của tiền?

2. Mức cung tiền nhiều hay ít do ai kiểm soát?

3. Trình bày quá trình tạo tiền và phá hủy tiền của ngân hàng trung gian?

4. Tại sao dân chúng muốn nắm giữ tiền? Các nhân tố tác động đến mức cầu tiền trong nền kinh tế? 

5. Chính sách tiền tệ là gì? Trình bày các công cụ được Ngân hàng Trung ương sử dụng để điều chỉnh hoặc thực thi chính sách tiền tệ.

6. Khi nền kinh tế trong tình trạng lạm phát cao, chính phủ (NHTW) sẽ thực thi chính sách tiền tệ như thế nào?

Bài tập:

Bài 1: Ngân hàng Trung ương duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, một thành viên nhận được tiền gửi là 1000 triệu đồng, lượng tiền tối đa là hệ thống NHTM tại thêm là bao nhiêu?

Bài 2: Giả định rằng một hệ thống ngân hàng có tổng dự trữ là 50 tỷ đồng, dự trữ bắt buộc do Ngân hàng Trung ương quy định là 10%, và tỷ lệ dự trữ tuỳ ý là 5%. Dân chúng không nắm giữ tiền mặt.

Hãy tính số nhân tiền và mức cung ứng tiền?

Bài 3: Giả sử một nền kinh tế có hàm cầu tiền là DM = 800 – 50i

Và SM = 600 tỷ

1. Hãy tính mức lãi suất cân bằng và minh hoạ lên đồ thị của thị trường tiền tệ?

2. Giả sử sau đó mức cung tiền giảm 50 tỷ đồng thì lãi suất thay đổi như thế nào?

3. Giả định mức cung tiền tăng thêm 100 tỷ thì lãi suất thay đổi như thế nào?

Bài 4: C = 60 + 0,75Yd 
I = 140 – 20i

G = 180




T = 40 +0,2Y


X = 250

M = 150 +0,1Y

c = 20%


r = 10% 

DM = 320 – 10i



Yp = 850

a. Tính sản lượng cân bằng trong điều hiện thị trường tiền tệ cân bằng?

b. Cho biết trạng thái của ngân sách và cán cân thương mại của nền kinh tế?

c. Nếu chính phủ tăng chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ thêm 1 lượng là 50. Hãy tính sản  lượng cân bằng mới?

d. Từ kết quả của câu c, để đạt được sản lượng tiềm năng thì chính phủ cần phải thay đổi thuế như thế nào, với tính lượng là bao nhiêu?

e. Từ kết quả của câu c, để đạt được sản lượng tiềm năng thì NHTW phải thay đổi cung tiền một lượng là bao nhiêu?

Bài 5: Một nền kinh tế giả định có 5000 tờ 100.000 đồng

a. Nếu mọi người giữ toàn bộ lượng tiền dưới dạng tiền mặt thì lượng tiền sẽ là bao nhiêu?

b. Nếu mọi người giữ toàn bộ lượng tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn và các ngân hàng có tỷ lệ dự trữ là 100% thì lượng tiền sẽ là bao nhiêu?

c. Nếu mọi người giữ tất cả tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn và các ngân hàng có tỷ lệ dự trữ là 10% thì lượng tiền sẽ là bao nhiêu?

d. Nếu mọi người giữ khối lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng bằng nhau trong khi các ngân hàng dự trữ 10% thì lượng tiền sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Cho nền kinh tế có các phương trình sau:

C = 100 + 0,75Yd 
I = 50 – 5i
G = 80
T = 0,2Y
X = 20

M = 0,1Y
Yp = 430
SM = 400
DM = 500 – 50i
kM = 4

a. Tìm mức lãi suất cân bằng, mức đầu tư tại i0?

b. Tìm sản lượng cân bằng?

c. Để đạt được sản lượng tiềm năng thì NHTW cần sử dụng loại chính sách tiền tệ nào với định lượng bằng bao nhiêu?

d. Để điều chỉnh được mức cung tiền ở câu c, nếu dùng thị trường mở thì NHTW mua hay bán chứng khoán với trị giá bao nhiêu?

Chương 6: Phối hợp chính sách trên mô hình IS – LM

1.  Trình bày mục tiêu nghiên cứu, cách xây dựng đường IS, ý nghĩa và sự dịch chuyển của đường IS?

2. Trình bày mục tiêu nghiên cứu, cách xây dựng đường LM, ý nghĩa và sự dịch chuyển của đường LM?

3. Khi cầu tiền rất nhạy cảm với sản lượng thì đường LM càng dốc hay càng thoải?

4. Dùng mô hình IS – LM phân tích khi nền kinh tế đang trong trạng thái cân bằng, chính phủ giảm chi tiêu thì điều gì xảy ra?

5. Trong trường hợp nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, chính phủ cần thực hiện phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như thế nào?

6. Bẫy thanh khoản là gì? 

7.  Khi sản lượng đã đạt sản lượng tiềm năng, chính phủ cần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng không gây ra lạm phát thì cần thực hiện phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ như thế nào?

Bài tập:

Bài 1: Sử dụng mô hình IS – LM để trình bày tác động đối với sản lượng, lãi suất trong mỗi trường hợp sau:

1. Ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

2. Chính phủ giảm chi mua hàng hóa, dịch vụ

3. Chính phủ tăng thuế

4. Chính phủ tăng chi mua hàng hóa dịch vụ và thuế với quy mô như nhau.

Bài 2: Nền kinh tế có các hàm số sau:

C = 100 +075Yd
I = 400 – 80i

G = 300

T = 0,2Y
DM = 900 +0,25Y – 100i
SM = 800

a. Lập phương trình IS, LM

b. Tính sản lượng và lãi suất cân bằng?

c. Nếu chính phủ giảm chi tiêu 100, lãi suất cân bằng và sản lượng mới là bao nhiêu?

Bài 3: Một nền kinh tế có các phương trình được cho như sau:

C = 1075 + 0,75Yd 

I = 1000 – 80i

G = 880
T = 100+0,2Y

DM = 0,5Y – 100i

H = 800

C/D = 80%
R/D = 10%

a. Tìm phương trình của các đường IS, LM

b. Tìm mức lái suất và sản lượng để cho nền kinh tế này đạt được cân bằng chung?

Bài 4: Cho các dữ liệu sau:

C = 1016 +0,8Yd
I = 1200 + 0,16Y
G = 650

X = 600

M = 90 +0,2Y
T = 120 +0,2Y
Yp = 8500

a. Xác định mức sản lượng cân bằng?

b. Nhận xét trạng thái của cán cân thương mại và cán cân ngân sách?

c. Để đạt được sản lượng tiềm năng, chính phủ cần thực hiện chính sách tài khóa như thế nào, với định lượng bằng bao nhiêu?

d. Cho hàm đầu tư mới là I = 332,5 +0,16Y – 50i. Hãy viết phương trình của đường IS.

e. Nếu hàm cầu tiền được cho là DM = 350 + 0,1Y – 40i, lượng tiền cơ sở là 100, tỷ lệ dự trữ của ngân hàng là 10%, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi là 20%. Hãy viết phương trình của đường LM.

f. Hãy tính sản lượng cân bằng và lãi suất cân bằng mới?

g. Nếu chính phủ thực hiện tăng chi tiêu thêm 50 và NHTW thực hiện mua trái phiếu làm mức cung tiền tăng 100 thì điều gì xảy ra đối với sản lượng và lãi suất cân bằng?

Bài 5: Có một nền kinh tế được cho như sau:

C = 520 +0,6Yd 
I = 200 +0,4Y – 200i
G = 300

X = 400

M = 100 +0,34Y

T = 100 +0,1Y

a. Xác định Cm, Im, Imi, Mm và giải thích ý nghĩa?

b. Xác định sản lượng và lãi suất tại điểm cân bằng ngân sách? 

c. Viết phương trình của đường IS?

d. Giả sử hàm cầu tiền của nền kinh tế này là DM = 1000 +0,2Y – 100i. Lượng tiền gửi giao dịch vào ngân hàng là 550, lượng tiền mặt ngoài ngân hàng là 200. Viết phương trình của đường LM?

e.  Nếu Yp =1000, để đạt sản lượng tiềm năng , NHTW nên sử dụng công cụ mua bán chứng khoán như thế nào? Cho thêm lượng tiền dự trữ của ngân hàng là 50.

f. Nếu chính phủ tăng chi tiêu thêm 100 sẽ làm đường IS dịch chuyển như thế nào? Viết phương trình IS mới?

Bài 6: Cho các dữ liệu sau:

C = 300 +0,7Yd
I = 800 + 0,15Y -50i

G = 250

X = 400

M = 190 +0,2Y

T = 20 +0,2Y

Yp = 2500

DM = 450 + 0,2Y – 30i
H = 400

r = 10%
c = 15%

a. Xác định mức sản lượng và lãi suất tại điểm cân bằng?

b. Để đạt được sản lượng tiềm năng, chính phủ cần thực hiện chính sách tài khóa như thế nào trong các trường hợp sau:

- Chỉ sử dụng công cụ G

- Chỉ sử dụng công cụ T

c. Cho đầu tư của tư nhân giảm 100. Cho biết đường IS dịch chuyển như thế nào? Viết phương trình của đường IS mới.

Bài 7: Mỗi tính huống sau đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập, tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư trong một nền kinh tế đóng trong ngắn hạn (Hãy sử dụng mô hình IS-LM để phân tích):

a.Chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng 

b.Chính phủ khuyến khích xuất khẩu

c. Xuất hiện ngày càng nhiều máy rút tiền tự động làm dân cư giữ ít tiền mặt hơn so với tiền gửi

Chương 7 : Lạm phát và thất nghiệp

1. Lạm phát là gì? Phân loại lạm phát?

2. Nguyên nhân gây ra lạm phát? Tại sao có thể kiểm soát được lạm phát?

3. Lạm phát cầu kéo và lạm phát chi phí đẩy cùng xảy ra thì lạm phát nào làm nền kinh tế khó đối phó hơn?

4. Thất nghiệp là gì? Đặc điểm tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam?

5. Tại sao thất nghiệp tạm thời luôn tồn tại? Chính phủ làm gì để giảm thất nghiệp tạm thời?

6. Một người thất nghiệp do thu hẹp ngành dệt được xếp vào loại thất nghiệp nào?

7. Những người lười biếng không muốn làm việc có phải là những người thất nghiệp tự nhiên không?

8. Khi chính phủ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thì điều gì xảy ra, nó ảnh hưởng như thế nào đến mức thất nghiệp tạm thời?  

Bài tập:

Bài 1: Những vấn đề gì cần xem xét khi tính chỉ số CPI  trong các tình huống sau đây? Tại sao?

1. Phát minh ra một máy chụp cắt lớp.

2. Sự xuất hiện của túi khí an toàn dùng cho người lái xe.

3. Sự tăng lên nhanh chóng của máy tính xách tay cá nhân do phát triển của công nghệ thông tin.

Bài 2: Khi nền kinh tế bị suy thoái

1. Lúc này đường cầu về lao động như thế nào?

2. Nếu thị trường lao động luôn cân bằng, thì tác động này ảnh hưởng như thế nào đến số lao động đã có việc làm và số lao động thất nghiệp 

Bài 3: Giả sử có một người nào đó đem gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản ở ngân hàng đem lại lãi suất là 9 % năm. Năm sau người đó rút tiền cộng với lãi suất thì có phải người đó có nhiều tiền hơn năm trước 9% không?
Chương 8: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

1. Tỷ giá hối đoái là gì? Có những cách hiểu nào về tỷ giá hối đoái?

2. Trình bày các cơ chế tỷ giá? Hãy cho biết hiện tại Việt Nam đang áp dụng cơ chế tỷ giá nào?

3. Nếu nhu cầu du lịch của người Việt Nam ra nước ngoài tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với đồng ngoại tệ (USD)?

3. Chính sách phá giá đồng nội tệ có ảnh hưởng như thế nào đến xuất nhập khẩu?

4. Ngân hàng Trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách nào? Hoạt động mua bán ngoại hối ảnh hưởng tới cung tiền như thế nào?

5. Xuất khẩu nước A sang nước B tăng đáng kể, lúc này tỷ giá hối đoái của đồng tiền nước A và đồng tiền nước B như thế nào?

6. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu lạm phát ở nước ngoài cao hơn lạm phát trong nước thì cán cân thương mại trong nước như thế nào?

7. Chính sách hạn chế nhập khẩu có tỏ ra hiệu quả trong nền kinh tế thị trường hiện nay không?

8. Trong cơ chế tỷ giá cố định, chinh sách tài khóa và chính sách tiền tệ thì chính sách nào tác động mạnh hơn?

Bài tập:

Bài 1: Các giao dịch sau đây ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu ròng của Việt Nam?

1. Hè này gia đình bạn tính đi du lịch sang Mỹ.

2. Người nước ngoài ở Úc xuất hiện phong trào mặc áo dài Việt Nam

3. Sinh viên Việt Nam đổ xô đi xem bộ phim hành động mới do Mỹ sản xuất

Bài 2: Điều gì xảy ra với tỷ giá hối đoái thực tế của Việt Nam trong các trường hợp sau? Giải thích?

1. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa không đổi, nhưng giá cả ở Việt Nam tăng nhanh hơn ở nước ngoài.

2. Đồng Việt Nam giảm giá trong khi giá cả ở Việt Nam và nước ngoài không thay đổi.

Bài 3: Một nước có thặng dư tài khoản vãng lai là 12 tỷ USD, nhưng có thâm hụt trong tài khoản vốn là 7 tỷ USD.

1. Cán cân thanh toán của nước này thặng dư hay thâm hụt?

2. Dự trữ ngoại tệ của nước này tăng lên hay giảm xuống?

3. Ngân hàng trung ương đang mua hay bán ra đồng nội tệ? Giải thích?

Bài 4: Hãy phân tích các trường hợp sau để giữ cho tỷ giá cố định NHTW cần phải làm gì?

1. Giả sử, thị trường ngoại hối đang trong trạng thái cân bằng, vì một lý do nào đó làm cho nhập khẩu giảm. 

2. Thị trường ngoại hối đang trong trạng thái cân bằng, có một luồng ngoại tệ đổ vào trong nước.

Bài 5: Cho các số liệu về một nền kinh tế như sau:

C = 100 + 0,7Yd
I = 150 + 0,1Y – 20i

G = 200


X = 300

M = 150 + 0,3Y

T = 50 + 0,1Y



SM = 500

DM = 200 +0,2Y – 30i

a. Xác định mức lãi suất và sản lượng cân bằng ?

b. Cho biết trạng thái của cán cân thương mại và cán cân ngân sách ?

c. Giả sử khi nền kinh tế đang cân bằng, chính phủ thực hiện việc tăng chi tiêu chính phủ một lượng 50. Hãy xác định lãi suất cân bằng mới ?

d. Từ kết quả của câu c, để giữ cho tỷ giá cố định, NHTW sẽ mua hay bán ngoại tệ ?

Bài 6: Cho một nền kinh tế có các hàm số sau:

C = 100 + 0,5Yd
I = 50+ 0,2Y

G = 200



X = 150

M = 50 + 0,2Y

T = 10+ 0,1Y

a. Tính sản lượng cân bằng của nền kinh tế và cán cân thương mại?

b. Khi chính phủ tăng xuất khẩu thêm 20 thì sản lượng và cán cân thương mại thay đổi như thế nào?

PHẦN 2 : Cho biết những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích, vẽ đồ thị minh họa nếu có.

1. Giả sử một nước có dân số là 40 triệu người, trong đó 18 triệu người có việc làm và 2 triệu người thất nghiệp thì tỷ lệ thất nghiệp là 11 %.

2. Trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ, việc người tiêu dùng Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn sẽ làm dịch chuyển đường cầu về đôla Mỹ sang trái và làm tăng giá trị của đồng đôla

3. Lợi nhuận mà một nhà hàng của Việt Nam thu được tại Mat-xcơ-va sẽ được tính vào GNP của Việt Nam và GDP của Nga. 

4. Nếu ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu thì khối tiền tệ sẽ tăng

5. Nếu sở thích về hàng nhập khẩu của người dân tăng, làm khuynh hướng nhập khẩu cận biên tăng thì sản lượng cân bằng của nền kinh tế giảm

6. Nếu người dân Việt Nam chuộng hàng Nhật hơn sẽ làm cho tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và đồng Yên giảm.

7. Khi cần thực hiện chính sách tiền tệ thu hẹp, Ngân hàng Trung Ương có thể bán trái phiếu.

8. Nếu tổng cung và tổng cầu cùng tăng lên một lượng như nhau thì giá và sản lượng cân bằng đều tăng.

9. Một lô sản phẩm được sản xuất ra tháng 9/2008 và đến tháng 1/ 2009 bán hết, giá trị lô sản phẩm này được tính vào GDP năm 2008.

10. Nếu hầu hết mọi cá nhân đều tăng khuynh hướng tiêu dùng cận biên thì sẽ làm cho sản lượng cân bằng tăng.

11. Nếu nhu cầu du lịch của người Việt Nam sang Nhật tăng thì tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và đồng Yên giảm.

12. Khi cần thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, Ngân hàng Trung Ương có thể tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

13. Khi chính phủ tăng lương cho cán bộ công chức thì giá và sản lượng cân bằng đều tăng.

14. Một lô sản phẩm được sản xuất ra tháng 7/2008 và đến tháng 1/ 2009 bán hết, giá trị những sản phẩm bán ở tháng 1 được tính vào GDP năm 2009.

15. Khi nền kinh tế quá nóng, để giảm sản lượng chính phủ có thể sử dụng biện pháp giảm thuế.

16. Nếu tổng cung và tổng cầu cùng tăng lên một lượng như nhau thì giá và sản lượng đều tăng.

17. Ngân hàng thương mại phải nộp tất cả dự trữ vào tài khoản của mình tại Ngân hàng Trung ương.

18.  Khi người Việt Nam mua nhiều hàng hoá của Trung Quốc thì tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ và đồng Việt Nam sẽ tăng.

19. Giá nguyên liệu và xăng dầu là nguyên nhân gây lạm phát chi phí đẩy.

20. GDP là giá trị của tất cả hàng hoá dịch vụ được sản xuất ra trong một nền kinh tế.

21. Khi giá thay đổi đường cung sẽ dịch chuyển đến vị trí khác

22. Khi nền kinh tế suy thoái thì chính phủ sẽ kích thích tăng trưởng bằng việc giảm thuế.

23. Trong trường hợp lạm phát chi phí đẩy thì tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng.

PHẦN 3: CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN

Chọn một trong các chủ đề dưới hoặc một chủ đề khác thuộc môn học kinh tế vĩ mô

4Đề tài 1 : Hãy cho biết xu thế lạm phát năm 2013 và 2013, nguyên nhân của tình hình đó và những khuyến nghị nào có thể đưa ra nhằm hạn chế tác hại có thể xảy ra.

Đề tài 2 : Hãy trình bày tác động từ biện pháp giãn thuế thu nhập từ 1-1-2009 đến nền kinh tế Việt Nam. (tác động của việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân….)

Đề tài 3: Tác động của các gói kích cầu đến tăng trưởng kinh tế năm 2009.

Đề tài 4 : Anh chị hãy lấy ví dụ về quyết định của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chính sách tài chính và vận dụng những hiểu biết kinh tế vĩ mô để giải thích hành động này tới nền kinh tế.

Đề tài 5: Anh chị hãy lấy ví dụ về quyết định của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chính sách tiền tệ và vận dụng những hiểu biết kinh tế vĩ mô để giải thích hành động này tới nền kinh tế.

Đề tài 6: Trình bày tác động của chính sách bảo hộ mậu dịch trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Đề tài 7: Trình bày tác động việc giảm 50% mức thuế suất 10% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Đề tài 8: Hãy trình bày một chính sách của chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay.

Đề tài 9: Chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập khu vực và thế giới hiện nay.

Đề tài 10: Phân tích tác động của gói kích cầu du lịch năm 2013 của Việt Nam theo quyết định Số: 984/QĐ-BVHTTDL (về việc ban hành chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành du lịch năm 2013).

Đề tài 11: Tình hình thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 -2014
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